
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.04.53.0CÐ Đ, ĐT 22A01/01/2004AnhNguyễn Văn Tuấn03032210021

0.00.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22A17/04/2004ChungNguyễn Viết03032210062

4.23.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22A27/10/2004ĐứcMàn Duy03032210143

2.43.01.05.0CÐ Đ, ĐT 22A19/03/2004HuyĐặng Phạm Quốc03032210224

2.61.03.57.0CÐ Đ, ĐT 22A13/09/2004KhánhChu Văn03032210275

5.76.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22A29/10/2004KhoaPhan Nguyễn Đăng03032210306

5.55.05.010.0CÐ Đ, ĐT 22A11/08/2004LộcBùi Thanh03032210377

4.64.04.58.0CÐ Đ, ĐT 22A05/06/2004LựcPhan Tấn03032210418

3.22.04.54.0CÐ Đ, ĐT 22A26/08/2004NhậtNguyễn Công03032210489

0.00.04.57.0CÐ Đ, ĐT 22A30/05/2004PhátTrần Tiến030322105110

3.72.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22A21/08/2004TâmLê Thanh030322105811

5.25.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22A09/01/2004TânNguyễn Ngọc030322106112

4.34.04.07.0CÐ Đ, ĐT 22A10/11/2003ThànhHoàng Tiến030322106313

5.05.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22A21/08/2004ThắngPhạm Mạnh030322106514

5.25.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22A28/01/2004ThiệnTrần Võ Hoàng030322106615

4.54.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22A06/11/2004ThịnhNguyễn Tiến030322106716

3.72.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22A17/09/2004TĩnhNguyễn Bá030322107117

3.83.03.59.0CÐ Đ, ĐT 22A15/10/2003TínTrần Trung030322107218

4.65.04.05.0CÐ Đ, ĐT 22A03/07/2004TriếtĐỗ Minh030322107419

3.73.04.06.0CÐ Đ, ĐT 22A20/09/2004TríNguyễn Trần Gia030322107520

4.05.03.51.0CÐ Đ, ĐT 22A02/01/2004TuấnLê Mạnh030322107821

4.03.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22A23/08/2004TùngNguyễn Sơn030322108022

5.35.05.08.0CÐ Đ, ĐT 22A20/12/2004VũNguyễn Huỳnh Huy030322108523

2.92.04.03.0CÐ Đ, ĐT 22A28/03/2004VỹBùi Triệu030322108624

4.54.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22A20/12/2003TháiLữ Trung030322158025

HG-
CÐĐ,ĐT21E-

VLĐC
0.00.05.08.0CÐ Đ, ĐT 21E03/10/2003DuyHồ Minh030321133426

HG-
CÐĐ,ĐT21E-

VLĐC
0.00.05.08.0CÐ Đ, ĐT 21E16/10/2003KhaTrần Anh030321134927

HG-
CÐĐ,ĐT21E-

VLĐC
0.00.05.09.0CÐ Đ, ĐT 21E01/04/2003NgọcVõ Thái030321136128

3.83.04.07.0CÐ Đ, ĐT 22B29/01/2003VươngNguyễn Hữu Quốc030321116429

6.06.05.010.0CÐ Đ, ĐT 22B17/11/2004AnTrần Quốc030322108730

6.17.04.58.0CÐ Đ, ĐT 22B01/08/2004ChâuNguyễn Trung030322109231

4.95.04.56.0CÐ Đ, ĐT 22B02/06/2003CôngNgô Chiến030322109432
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6.27.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22B18/04/2004DuyNguyễn Đình Quang030322109733

4.54.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22B23/05/2004DưĐặng Anh030322109934

5.25.05.07.0CÐ Đ, ĐT 22B12/12/2004ĐạtLê Trọng030322110235

6.07.04.57.0CÐ Đ, ĐT 22B09/08/2004HoàngVũ Huy030322110736

0.00.04.50.0CÐ Đ, ĐT 22B03/08/2003HuyĐặng Gia030322110937

5.25.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22B08/05/2004HuyLê Minh030322111038

5.98.04.03.0CÐ Đ, ĐT 22B27/01/2004HuyPhạm Huỳnh Đình030322111139

6.48.04.56.0CÐ Đ, ĐT 22B18/08/2004HuỳnhNguyễn Trung030322111240

4.74.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22B21/02/2003HưngĐặng Viết030322111541

5.16.03.57.0CÐ Đ, ĐT 22B20/11/2003HưngPhạm Văn030322111642

6.27.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22B02/10/2004KhoaLê Trần Đăng030322111843

6.48.04.08.0CÐ Đ, ĐT 22B272994620KiênNguyễn Cao030322112044

5.36.03.59.0CÐ Đ, ĐT 22B12/03/2004LâmNguyễn Phúc030322112245

5.77.03.58.0CÐ Đ, ĐT 22B15/11/2004LongNguyễn Hoàng030322112346

5.25.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22B03/08/2002PhongNguyễn Hồng030322113347

5.05.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22B16/06/2004PhúcLê Hoàng030322113548

6.27.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22B12/09/2004QuânNguyễn Hoàng030322113649

6.07.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22B08/09/2004TâmNguyễn Minh030322114050

0.00.03.58.0CÐ Đ, ĐT 22B01/11/2004ThanhVũ Đức030322114351

3.83.04.55.0CÐ Đ, ĐT 22B28/08/2004ThànhGiang Văn030322114452

5.76.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22B25/07/2004ThànhNguyễn Thuận030322114553

6.07.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22B19/03/2004ThắngĐoàn Quốc030322114654

0.00.05.010.0CÐ Đ, ĐT 22B26/04/2004ThắngLê Hữu030322114755

4.74.05.07.0CÐ Đ, ĐT 22B03/10/2004ThắngNguyễn Đức030322114856

4.25.03.05.0CÐ Đ, ĐT 22B18/12/2003ThắngNguyễn Hữu030322114957

4.77.03.00.0CÐ Đ, ĐT 22B01/07/2004ThiệnNgô Anh030322115058

5.56.04.57.0CÐ Đ, ĐT 22B30/03/2004ThuậnNguyễn Chí030322115259

3.57.00.00.0CÐ Đ, ĐT 22B10/04/2004ThuậnPhạm Công030322115360

6.17.04.58.0CÐ Đ, ĐT 22B08/07/2003TiếnTrần030322115661

5.15.04.58.0CÐ Đ, ĐT 22B11/02/2004TríNguyễn Nhựt030322115862

3.73.05.02.0CÐ Đ, ĐT 22B02/06/2003TrungNguyễn Bảo030322115963

3.46.01.00.0CÐ Đ, ĐT 22B25/06/2004TúPhạm Hữu Anh030322116264

4.74.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22B15/05/2004TườngHồ Văn030322116365

4.74.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22B30/11/2004ViệtVõ Tấn030322116666

6.68.05.06.0CÐ Đ, ĐT 22B02/05/2004ÝLư Gia030322117067

4.03.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22C11/09/2004AnhĐặng Bùi Hoàng030322117168

4.65.03.57.0CÐ Đ, ĐT 22C27/01/2001AnhHoàng Phạm Tuấn030322117269

4.54.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22C26/01/2004BìnhVõ Ngọc Xuân030322117870

5.15.06.02.0CÐ Đ, ĐT 22C22/02/2003CườngNguyễn Quốc030322118171

5.36.03.59.0CÐ Đ, ĐT 22C28/01/2004DanhCao Thành030322118372
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4.03.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22C28/12/2003DuyNguyễn Đức030322118573

4.24.05.02.0CÐ Đ, ĐT 22C10/03/2004DuyPhạm Thanh030322118674

5.24.05.510.0CÐ Đ, ĐT 22C25/02/2004HàoLương Chí030322119375

0.00.04.55.0CÐ Đ, ĐT 22C13/01/2002HiệpNguyễn Văn030322119776

0.00.03.59.0CÐ Đ, ĐT 22C16/10/2004HưngPhan Chí030322120177

5.36.03.59.0CÐ Đ, ĐT 22C25/03/2004KhaLê Ngọc Nguyên030322120278

4.55.04.04.0CÐ Đ, ĐT 22C20/04/2004LộcPhan Quang030322121079

4.03.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22C27/7/2004MạnhNguyễn Đức030322121280

0.00.03.07.0CÐ Đ, ĐT 22C19/10/2004NhấtBùi Duy030322121681

5.55.06.06.0CÐ Đ, ĐT 22C09/05/2004PhongNguyễn Thanh030322122082

4.03.04.57.0CÐ Đ, ĐT 22C24/02/2004QuânNguyễn Minh030322122483

5.46.04.08.0CÐ Đ, ĐT 22C28/04/2004QuyềnNguyễn Thị Ngọc030322122584

4.34.04.07.0CÐ Đ, ĐT 22C31/03/2004QuyềnVõ Văn030322122685

4.15.04.00.0CÐ Đ, ĐT 22C25/10/2004SơnĐặng Hải030322122886

5.56.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22C02/02/2004ThanhNguyễn Chí030322123387

5.56.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22C25/12/2004ThịnhLê Văn030322123688

4.53.05.010.0CÐ Đ, ĐT 22C20/04/2004TrìnhNguyễn Khánh030322124589

4.14.03.57.0CÐ Đ, ĐT 22C29/01/2004TrườngLê Văn030322124690

5.25.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22C07/08/2004TuấnNguyễn Hoàng030322124791

5.55.05.010.0CÐ Đ, ĐT 22C06/04/2004TuyênVu Khánh030322124892

2.61.03.57.0CÐ Đ, ĐT 22C17/05/2004VạnTrịnh Minh030322125093

5.97.04.08.0CÐ Đ, ĐT 22C22/03/2004KiệtLê Nguyễn Anh030322158294

4.96.03.07.0CÐ Đ, ĐT 22D02/07/2004AnNguyễn Trường030322125495

5.55.05.010.0CÐ Đ, ĐT 22D17/11/2004AnhTrần Võ Tuấn030322125796

6.07.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22D27/04/2004CườngBùi Đức030322126097

5.87.03.59.0CÐ Đ, ĐT 22D06/09/2004DuyNguyễn Minh030322126198

5.87.03.59.0CÐ Đ, ĐT 22D08/03/2004DuyNguyễn Ngọc Hồ030322126399

5.77.04.06.0CÐ Đ, ĐT 22D20/09/2004ĐạtPhan Công0303221266100

6.07.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22D21/04/2004HạnhNguyễn Văn0303221271101

5.87.03.59.0CÐ Đ, ĐT 22D27/10/2003HuyBùi Quốc0303221275102

7.28.05.510.0CÐ Đ, ĐT 22D15/08/2004HuyNgô Quốc0303221276103

6.57.05.010.0CÐ Đ, ĐT 22D26/04/2004KhangNguyễn Tấn0303221283104

6.58.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22D27/07/2004KhánhVõ Hoàng0303221285105

6.27.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22D30/09/2004KhoaBùi Đăng0303221287106

5.27.02.09.0CÐ Đ, ĐT 22D14/03/2004KhoaPhạm Đăng0303221290107

5.67.03.09.0CÐ Đ, ĐT 22D30/09/2004KiệtHồ Quốc0303221294108

6.78.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22D19/12/2003LênNguyễn Minh0303221295109

6.07.04.57.0CÐ Đ, ĐT 22D02/05/2004LịchNguyễn Văn0303221296110

6.27.05.55.0CÐ Đ, ĐT 22D12/04/2004MinhNguyễn Lê0303221301111

6.57.05.010.0CÐ Đ, ĐT 22D24/06/2004NghiệpTrần Hoàng0303221302112
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6.58.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22D11/04/2004NghĩaNguyễn Phạm Minh0303221303113

6.07.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22D18/06/2004PhúcPhạm Hữu0303221309114

6.07.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22D06/04/2004PhươngNguyễn Nam0303221310115

6.28.04.06.0CÐ Đ, ĐT 22D10/02/2001ThiLê Nguyễn Xuân0303221318116

6.27.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22D24/04/2004ThươngNguyễn Hoài0303221321117

6.28.03.58.0CÐ Đ, ĐT 22D08/10/2004ThươngNguyễn Thành0303221322118

5.77.03.58.0CÐ Đ, ĐT 22D19/02/2003TiếnHồ Minh0303221323119

6.77.05.510.0CÐ Đ, ĐT 22D26/07/2003TrầmLục Mộc0303221326120

6.98.05.57.0CÐ Đ, ĐT 22D02/01/2004TríVũ Thành0303221328121

6.18.04.05.0CÐ Đ, ĐT 22D19/04/2004VănĐoàn Kim0303221333122

6.57.05.010.0CÐ Đ, ĐT 22D05/04/2004VinhLý Quốc0303221334123

7.28.05.510.0CÐ Đ, ĐT 22D28/10/2004VinhNguyễn Thành0303221335124

5.87.03.59.0CÐ Đ, ĐT 22D26/03/2004ĐạtPhan Tấn0303221584125

7.28.05.510.0CÐ Đ, ĐT 22D06/05/2004QuangNguyễn Nhựt0303221586126

HG-
CÐĐ,ĐT21B-

VLĐC
0.00.05.09.0CÐ Đ, ĐT 21B01/01/2001ÂnNguyễn Thiên0303211089127

6.27.05.07.0CÐ Đ, ĐT 22E09/09/2004DuyNguyễn Văn0303221345128

6.06.05.010.0CÐ Đ, ĐT 22E10/09/2004ĐứcNguyễn Hồng0303221349129

5.25.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22E04/08/2004GiaHoàng Quốc0303221351130

5.47.04.03.0CÐ Đ, ĐT 22E14/06/2004HàoLý Nhật0303221352131

6.06.05.010.0CÐ Đ, ĐT 22E27/11/2004HảiNguyễn Hoàng Thanh0303221353132

5.76.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22E29/11/2004HòaLưu Thái0303221358133

6.77.05.510.0CÐ Đ, ĐT 22E15/01/2004HữuBùi Thanh0303221362134

6.78.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22E10/10/2004NguyênHồ Bình0303221370135

6.27.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22E27/06/2004PhátNguyễn Tấn0303221375136

5.76.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22E04/03/2004PhátNguyễn Thành0303221376137

6.57.05.010.0CÐ Đ, ĐT 22E16/07/2004PhúcPhạm Hồng0303221378138

5.67.04.05.0CÐ Đ, ĐT 22E10/12/2003SangLê Minh0303221385139

6.27.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22E12/04/2004TàiNguyễn Huỳnh Anh0303221389140

5.26.04.06.0CÐ Đ, ĐT 22E13/04/2004TâmVõ Thành0303221391141

7.28.05.510.0CÐ Đ, ĐT 22E22/10/2004TrắcNguyễn Minh0303221397142

5.47.04.03.0CÐ Đ, ĐT 22E25/03/2004TríĐỗ Minh0303221399143

6.27.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22E27/10/2004TrọngPhan Đình0303221401144

6.17.04.58.0CÐ Đ, ĐT 22E21/12/2004TrungNguyễn Thành0303221402145

6.58.04.57.0CÐ Đ, ĐT 22E18/03/2004TrườngNguyễn Đình Khánh0303221405146

5.17.03.52.0CÐ Đ, ĐT 22E23/03/2004TrườngThái Thoại Nhật0303221407147

6.07.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22E24/10/2004TúNguyễn Hồng Phước0303221410148

6.97.06.010.0CÐ Đ, ĐT 22E21/11/2004ViệtĐoàn Quốc0303221412149

6.07.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22E02/12/2004VũBùi Trường0303221414150

0.00.04.54.0CÐ Đ, ĐT 22E24/10/2004YênNguyễn Bảo0303221417151
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6.07.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22E13/12/2004ĐạtNguyễn Tuấn0303221587152

HG-
CÐĐ,ĐT21G-

VLĐC
6.27.05.07.0CÐ Đ, ĐT 21G12/04/2002TâmLê Quốc0303211552153

7.510.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22F24/02/2004AnPhạm Thành0303221418154

5.98.02.59.0CÐ Đ, ĐT 22F10/01/2004CôngVũ Lê Minh0303221425155

6.26.05.510.0CÐ Đ, ĐT 22F17/03/2004DinhTrang Du0303221427156

6.08.04.04.0CÐ Đ, ĐT 22F28/11/2004DoanhTrần Minh0303221428157

5.36.03.59.0CÐ Đ, ĐT 22F20/06/2004DuyHuỳnh Lại Tuấn0303221429158

5.76.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22F08/12/2004HiệpNguyễn Hoàng0303221438159

7.110.03.57.0CÐ Đ, ĐT 22F15/05/2004HưngĐặng Phước0303221443160

5.36.04.07.0CÐ Đ, ĐT 22F12/08/2003HưngĐoàn Quốc0303221444161

4.34.03.59.0CÐ Đ, ĐT 22F16/11/2004KhangHuỳnh Đỗ0303221446162

5.75.05.510.0CÐ Đ, ĐT 22F16/02/2004KhangVõ Thái0303221447163

5.87.03.59.0CÐ Đ, ĐT 22F09/07/2004KiệtHuỳnh Anh0303221451164

7.29.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22F12/02/2004LongNguyễn Đình Bảo0303221455165

4.85.03.59.0CÐ Đ, ĐT 22F09/02/2004LongTrần Hoàng0303221456166

4.97.03.50.0CÐ Đ, ĐT 22F23/08/2004PhátBáo Duy0303221468167

5.76.04.59.0CÐ Đ, ĐT 22F25/09/2004QuýĐoàn Lê Quang0303221471168

4.85.04.07.0CÐ Đ, ĐT 22F10/12/2004ThịnhNguyễn Quốc0303221481169

6.77.05.510.0CÐ Đ, ĐT 22F22/01/2001ThịnhPhạm Lê Quốc0303221482170

0.00.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22F15/12/2004ThôngPhạm Tấn0303221483171

5.37.04.02.0CÐ Đ, ĐT 22F15/01/2004ThuầnLý Quốc0303221484172

5.56.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22F12/08/2004TiếnHuỳnh Hữu0303221488173

4.34.03.59.0CÐ Đ, ĐT 22F08/12/2004TrườngNguyễn Quang0303221492174

5.46.04.08.0CÐ Đ, ĐT 22F12/02/2004TrườngNguyễn Trần Nhật0303221493175

5.05.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22F10/09/2004VănLê Võ Luận0303221494176

5.87.03.59.0CÐ Đ, ĐT 22F21/08/2004VũNguyễn Hoàng0303221496177

6.58.04.09.0CÐ Đ, ĐT 22F23/08/2004DuyPhan Bảo0303221592178

5.47.03.55.0CÐ Đ, ĐT 22F24/06/2004PhướcĐoàn Trọng0303221595179

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA/BỘ MÔN Ngày 11 tháng 07 năm 2023
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